
I

STT Họ và tên Lớp Thành tích Số tiền Ký nhận Ghi chú

1 Phạm Đăng Khoa 12A6 Giải I việt dã nam khối 12 150.000

2 Dương Tôn 12A3 Giải II việt dã nam khối 12 100.000

3 Ngô Trần Hoàng Nhật 12A6 Giải III việt dã nam khối 12 80.000

4 Trần Minh Bình 11A7 Giải I việt dã nam khối 11 150.000

5 Nguyễn Trần Thiên Bình 11A7 Giải II việt dã nam khối 11 100.000

6 Nguyễn Minh Toàn 11A1 Giải III việt dã nam khối 11 80.000

7 Phan Văn Hải 10A2 Giải I việt dã nam khối 10 150.000

8 Võ Hoàng Thiên 10A1 Giải II việt dã nam khối 10 100.000

9 Phạm Nguyễn Trung Kiên 10A5 Giải III việt dã nam khối 10 80.000

10 Văn Thị Yến Ngọc 12A1 Giải I việt dã nữ khối 12 150.000

11 Nguyễn Võ Mai Khương 12A1 Giải II việt dã nữ khối 12 100.000

12 Lê Thị Phương Nhung 12A4 Giải III việt dã nữ khối 12 80.000

13 Nguyễn Ngọc Thủy 11A1 Giải I việt dã nữ khối 11 150.000

14 Lương Thị Yến Như 11A1 Giải II việt dã nữ khối 11 100.000

15 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11A6 Giải III việt dã nữ khối 11 80.000

16 Lê Thị Phương Thanh 10A4 Giải I việt dã nữ khối 10 150.000

17 Đoàn Nguyễn Huỳnh Như 10A5 Giải II việt dã nữ khối 10 100.000

18 Võ Thanh Ngọc 10A2 Giải III việt dã nữ khối 10 80.000

1.980.000

II

STT Họ và tên Lớp Thành tích Số tiền Ký nhận Ghi chú

1 Huỳnh Thiên Long 12A1 Giải I nhảy bao bố nam k12 100.000

2 Phạm Quốc Dũng 12A5 Giải II nhảy bao bố nam  k12 80.000

3 Nguyễn Trần Thiên Thanh 11A6 Giải I nhảy bao bố nam  k11 100.000

4 Lê Đăng Khoa 11A2 Giải II nhảy bao bố nam  k11 80.000

5 Trương Ngọc Khánh 10A2 Giải I nhảy bao bố nam  k10 100.000

6 Nguyễn Hồng Đăng 10A5 Giải II nhảy bao bố nam  k10 80.000

7 Phạm Thị Anh Thư 12A1 Giải I nhảy bao bố nữ k12 100.000

8 Trần Thị Ngọc Hà 12A5 Giải II nhảy bao bố nữ k12 80.000

9 Nguyễn Trần Nhã Thy 11A6 Giải I nhảy bao bố nữ k11 100.000

10 Nguyễn Ngọc Thuy Vy 11A2 Giải II nhảy bao bố nữ k11 80.000

11 Trương Nguyễn Trúc Lan 10A2 Giải I nhảy bao bố nữ k10 100.000

12 Tô Trần Kim Tuyền 10A5 Giải II nhảy bao bố nữ k10 80.000

1.080.000

Tổng cộng:
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III

STT Họ và tên Lớp Thành tích Số tiền Ký nhận Ghi chú

1 Đặng Hoài Nam 12A6 Giải I môn đẩy gậy nam k12 100.000

2 Bùi Khánh Hưng 12A5 Giải II môn đẩy gậy nam k12 80.000

3 Lê Thành Đạt 11A1 Giải I môn đẩy gậy nam k11 100.000

4 Đặng Hoàng Nhật Tân 11A4 Giải II môn đẩy gậy nam k11 80.000

5 Huỳnh Hữu Luân 10A3 Giải I môn đẩy gậy nam k10 100.000

6 Lưu Hải Nam 10A7 Giải II môn đẩy gậy nam  k10 80.000

7 Văn Thị Yến Ngọc 12A1 Giải I môn đẩy gậy nữ k12 100.000

8 Lương Ngọc Phương Thảo 12A4 Giải II môn đẩy gậy nữ k12 80.000

9 Nguyễn Ngọc Như 11A1 Giải I môn đẩy gậy nữ k11 100.000

10 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11A6 Giải II môn đẩy gậy nữ k11 80.000

11 Mai Hoàng Nhã Uyên 10A2 Giải I môn đẩy gậy nữ k10 100.000

12 Ngô Song Thư 10A5 Giải II môn đẩy gậy nữ k10 80.000

1.080.000

IV

STT Lớp Số tiền

1 12A4 300.000

2 12A5 200.000

3 11A1 300.000

4 11A5 200.000

5 10A2 300.000

6 10A3 200.000

1.500.000

Ký nhận

(Ghi rõ họ và tên người nhận)

Tổng cộng:

MÔN ĐẨY GẬY

MÔN BÓNG CHUYỀN NAM 

Giải I bóng chuyền nam khối 11

Giải II bóng chuyền nam khối 12

Giải I bóng chuyền nam khối 12

Tổng cộng:

Thành tích

Giải II bóng chuyền nam khối 10

Giải I bóng chuyền nam khối 10

Giải II bóng chuyền nam khối 11



V

STT Lớp Số tiền

1 12A1 300.000

2 12A5 200.000

3 11A1 300.000

4 11A4 200.000

5 10A2 300.000

6 10A1 200.000

1.500.000

7.140.000 đồng

Tổng cộng:

Giải II kéo co khối 10

Giải I kéo co khối 10

Giải II kéo co khối 11

Giải I kéo co khối 11

Giải II kéo co khối 12

Giải I kéo co khối 12

Thành tích
Ký nhận

(Ghi rõ họ và tên người nhận)

MÔN KÉO CO

Tổng số tiền:

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


